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Bộ, tỉnh: Tỉnh Tiền Giang
Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang
Cơ quan, tổ chưc, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Cái Bè
Mã đơn vị: T58017015
Loại hình đơn vị: Đơn vị sự nghiệp

Mẫu 09b-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2024

Công khai về đất Công khai về nhà

Hiện trạng sử dụng đất đên thời điểm công khai 
(m²)

Giá trị theo sổ kế toàn 
(Nghìn đồng)

Hiện trạng sử dụng nhà đên thời điểm công khai ( lấy theo 
diện tích sàn sử dụng (m²))

Stt Danh mục 
trụ sở làm 
việc, cơ sở 
hoạt động 
sự nghiệp

Mã tài sản Diện tích 
(m²)

Giá trị quyền 
sử dụng đất 
theo sổ kế 

toán (Nghìn 
đồng)

Trụ 
sở 

làm 
việc

Hoạt động sự nghiệp Sử 
dụng 
khác

Năm 
sử 

dụng

Tổng diện 
tích sàn 

sử 
dụng(m²)

Nguyên 
giá

Giá trị còn 
lại

Trụ sở 
làm 
việc

Hoạt động sự nghiệp Sử 
dụng 
khác

Ghi 
chú

Không 
kinh 

doanh

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Liên 
doanh 

liên 
kết

Không 
kinh 

doanh

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Liên 
doanh, 
liên kết

Sử 
dụng 
hỗn 
hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Khu Nhà 
hàng - 
Khách 
sạn,Ấp Hòa 
Phúc, Xã 
Hòa Khánh, 
Huyện Cái 
Bè, Tỉnh 
Tiền Giang

T58017015-
205-215

2020 150,00 406.489,00 270.924,92 150,00

2 Phòng Công 
tác Chính trị 
học sinh 
1,Ấp Hòa 
Phúc, Xã 
Hòa Khánh, 
Huyện Cái 
Bè, Tỉnh 
Tiền Giang

T58017015-
205-216

2020 27,00 19.990,00 13.323,34 27,00

3 Nhà vệ sinh 
GV- Ngôi số 
6 (15 
m2),Khu 4, 
Thị trấn Cái 

T58017015-
205-221

2017 15,00 17.797,50 9.487,85 15,00
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Bè, Huyện 
Cái Bè, Tỉnh 
Tiền Giang

4 Nhà Kho - 
Ngôi số 5 
(79,2 
m2),Khu 4, 
Thị trấn Cái 
Bè, Huyện 
Cái Bè, Tỉnh 
Tiền Giang

T58017015-
205-222

2017 79,20 24.156,00 12.877,56 79,20

5 Khối nhà 
xưởng thực 
hành,Ấp 
Hòa Phúc, 
Xã Hòa 
Khánh, 
Huyện Cái 
Bè, Tỉnh 
Tiền Giang

T58017015-
205-219

2015 1.491,35 6.594.000,00 2.195.802,00 1.491,35

6 Đất: Trường 
Trung cấp 
Kỹ thuật - 
Nghiệp vụ 
Cái Bè (Khu 
4, thị trấn 
Cái Bè, 
huyện Cái 
Bè, tỉnh 
Tiền 
Giang),Khu 
4, Thị trấn 
Cái Bè, 
Huyện Cái 
Bè, Tỉnh 
Tiền Giang

T58017015-
10201-214

4.781,20 15.204.216,00 4.781,20

7 Nhà làm 
việc (2 
phòng) - 
Ngôi số 1 
(81,6 
m2),Khu 4, 
Thị trấn Cái 
Bè, Huyện 
Cái Bè, Tỉnh 
Tiền Giang

T58017015-
205-225

2017 81,60 110.649,60 58.987,30 81,60

8 Nhà vệ sinh 
HS cơ sở 1 - 
Ngôi số 4 
(22,44 
m2),Khu 4, 
Thị trấn Cái 
Bè, Huyện 
Cái Bè, Tỉnh 
Tiền Giang

T58017015-
205-223

2017 22,44 30.428,64 16.221,51 22,44
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9 Khối hành 
chánh - lớp 
học lý 
thuyết,Ấp 
Hòa Phúc, 
Xã Hòa 
Khánh, 
Huyện Cái 
Bè, Tỉnh 
Tiền Giang

T58017015-
204-218

2015 1.147,68 6.081.600,00 3.648.960,00 1.147,68

10 Nhà làm 
việc cơ sở 1 
(9 phòng) - 
Ngôi số 2 
(756 
m2),Khu 4, 
Thị trấn Cái 
Bè, Huyện 
Cái Bè, Tỉnh 
Tiền Giang

T58017015-
205-226

2017 756,00 768.852,00 409.875,00 756,00

11 Đất: Trường 
Trung cấp 
Kỹ thuật - 
Nghiệp vụ 
Cái Bè 
(Đường 71B 
ấp Hòa Phúc 
xã Hòa 
Khánh 
huyện Cái 
Bè tỉnh Tiền 
Giang),ấp 
Hòa Phúc, 
Xã Hòa 
Khánh, 
Huyện Cái 
Bè, Tỉnh 
Tiền Giang

T58017015-
10201-213

12.481,90 7.551.549,50 12.409,90 72

12 Hội trường 
(nâng cấp 
sửa 
chữa),Ấp 
Hòa Phúc, 
Xã Hòa 
Khánh, 
Huyện Cái 
Bè, Tỉnh 
Tiền Giang

T58017015-
205-217

2019 150,00 151.312,00 90.756,94 150,00

13 Nhà làm 
việc - Ngôi 
số 3 (224,45 
m2) (1 trệt 1 
tầng_6 
phòng),Khu 
4, Thị trấn 

T58017015-
204-224

2017 224,45 768.516,80 553.332,10 224,45
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Cái Bè, 
Huyện Cái 
Bè, Tỉnh 
Tiền Giang

14 Nhà vệ 
sinh,Ấp Hòa 
Phúc, Xã 
Hòa Khánh, 
Huyện Cái 
Bè, Tỉnh 
Tiền Giang

T58017015-
205-220

2015 75,00 514.200,00 171.228,60 75,00

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, họ tên)

Phạm Quỳnh Như

Cái Bè, ngày 03 tháng 02 năm 2025
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Lê Hiển Vinh
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